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A. KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tuần 26

Bài 47: CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ

I.Bộ xương và hệ cơ

1. Bộ xương
- Cột sống có 7 đốt sống cổ.
- Gồm nhiều xương khớp với nhau tạo thành một bộ khung và các khoang.
2.Hệ cơ

- Cơ hoành cùng các cơ liên sườn  tham gia vào hô hấp.

II.Các cơ quan dinh dưỡng

1.Tiêu hóa: 

- Là động vật ăn thực vật kiểu gặm nhấm: răng cửa sắc, răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh.

- Có manh tràng (ruột tịt) phát triển.

2.Tuần hoàn và hô hấp:

- Có 2 vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể.

- Phổi có nhiều túi phổi(phế nang) làm tăng diện tích trao đổi khí.

3.Bài tiết
-Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất.

III.Thần kinh và giác quan
· Não trước và tiểu não phát triển liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.


Tuần 26

Bài 48: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ

BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI

-Giới thiệu các bộ Thú: ( sơ đồ /156 SGK)

I.Bộ Thú huyệt
-Đại diện: Thú mỏ vịt
-Có mỏ giống mỏ vịt.

-Đẻ trứng, thú mẹ chưa có núm vú, con sơ sinh liếm sữa do thú mẹ tiết ra.

II.Bộ Thú túi
-Đại diện: Kangaru.

-Đẻ con, con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ, bú mẹ thụ động.


Tuần 27

Bài 49: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo)

BỘ DƠI, BỘ CÁ VOI

I.Bộ Dơi

- Đại diện: Dơi quả, dơi ăn sâu bọ…
- Có màng cánh rộng, thân ngắn, hẹp nên bay thoăn thoắt, đổi chiều linh hoạt.
- Chân yếu, bám vào cành cây, treo ngược cơ thể.

- Khi bay, chân rời vật bám, buông mình từ cao.

II.Bộ Cá voi
- Đại diện: cá voi xanh, cá heo…

- Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày.
-Chi trước biến đổi thành chi bơi dưới dạng bơi chèo, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.


Tuần 27

Bài 50: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo)

BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT
I.Bộ Ăn sâu bọ

- Đại diện: chuột chù, chuột chũi…
- Răng nhọn sắc cắn nát vỏ cứng của sâu bọ.

II.Bộ Gặm nhấm

- Đại diện: chuột đồng, thỏ…

- Răng cửa sắc, răng hàm kiểu nghiền, thiếu răng nanh.

III.Bộ Ăn thịt

- Đại diện: Hổ, báo, sói…

- Răng cửa ngắn, sắc; răng nanh lớn, dài, nhọn; răng hàm nhiều mấu dẹp sắc.

-Các ngón chân có vuốt cong dưới có đệm thịt dày.

